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1 12346 Y Na 23-12-2008 Nữ 062308002148

2 12347 Y Phương Nam 10-12-2008 Nữ 062308002664

3 12348 Y Nẫu 10-06-2008 Nữ 062308004248

4 12349 Y Ri Nê 23-09-2008 Nữ 062308006992

5 12350 Hà Thị Thúy Nga 19-01-2008 Nữ 062308007040

6 12351 Y Nga 08-03-2008 Nữ 062308002840

7 12352 Đinh Thị Kiều Nga 07-11-2008 Nữ 062308004990

8 12353 Cao Thị Hiếu Ngân 11-08-2008 Nữ 062308007420

9 12354 Phạm Hoàng Ngân 26-09-2008 Nữ 062308006769

10 12355 Phạm Nguyễn Thảo Ngân 26-03-2008 Nữ 062308003130

11 12356 Phạm Thùy Ngân 01-06-2007 Nữ 062307004072

12 12357 Y Ngân 15-10-2008 Nữ 062308006175

13 12358 Y Ngân 22-05-2008 Nữ 062308006736

14 12359 Y Nhật Lệ Ngân 30-08-2008 Nữ 062308005333

15 12360 Y Thúy Ngân 18-07-2007 Nữ 062307006524

16 12361 Y Ngang 11-09-2008 Nữ 062308000476

17 12362 Y Nghi 22-05-2008 Nữ 062308003363

18 12363 Y Ngỗ 11-04-2008 Nữ 062308003147

19 12364 Hoàng Nguyễn Yến Ngọc 10-03-2008 Nữ 062308005737

20 12365 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 22-07-2008 Nữ 062308006608

21 12366 Thái Thanh Bảo Ngọc 14-12-2008 Nữ 054308000185
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22 12367 Y Hải Ngọc 05-03-2008 Nữ 062308001527

23 12368 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 23-01-2008 Nữ 062308007017

24 12369 Phạm Thị Khôi Nguyên 31-01-2008 Nữ 030308015532

25 12370 Y Nguyên 10-11-2007 Nữ 062307006242

26 12371 Y Thảo Nguyên 30-07-2008 Nữ 062308004624

27 12372 Hà Thị Minh Nguyệt 23-10-2008 Nữ 062308004309

28 12373 Vi Ánh Nguyệt 30-09-2008 Nữ 062308002467

29 12374 Y Li Nguyệt 17-10-2008 Nữ 062308005240

30 12375 Y Nguyệt 18-11-2008 Nữ 062308003770

31 12376 Bloong Thị Nhan 01-05-2007 Nữ 062307004807

32 12377 Y Nhan 15-07-2008 Nữ 062308003966

33 12378 Y Nhân 16-05-2008 Nữ 062308003376

34 12379 Châu Gia Nhi 23-10-2008 Nữ 062308007087

35 12380 Chu Thị Tố Nhi 28-08-2004 Nữ 066304015369

36 12381 Dương Thị Hồng Nhi 30-12-2008 Nữ 062308005933

37 12382 Huỳnh Thị Yến Nhi 14-09-2008 Nữ 062308004278

38 12383 Lê Linh Nhi 16-08-2008 Nữ 062308003620

39 12384 Lê Thị Yến Nhi 30-12-2008 Nữ 062308004461

40 12385 Lương Thị Yến Nhi 02-10-2008 Nữ 062308006003

41 12386 Ngô Thị Yến Nhi 07-03-2007 Nữ 038307013960

42 12387 Nguyễn Thị Hoài Nhi 25-11-2008 Nữ 062308006000

43 12388 Nguyễn Trần Thảo Nhi 30-05-2008 Nữ 062308002235

44 12389 Phạm Lê Vân Nhi 22-10-2008 Nữ 062308004870

45 12390 Phạm Thị Bảo Nhi 13-04-2007 Nữ 062307000363

46 12391 Trần Thị Thảo Nhi 01-07-2008 Nữ 062308007018

47 12392 Trần Thị Yến Nhi 14-03-2008 Nữ 062308001238
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48 12393 Trương Thị Yến Nhi 01-08-2008 Nữ 062308005023

49 12394 Vũ Thị Yến Nhi 21-02-2008 Nữ 062308004241

50 12395 Y Nhi 25-03-2008 Nữ 062308003015

51 12396 Y Nhi 15-04-2005 Nữ 062305004005

52 12397 Y Nhi 02-12-2008 Nữ 062308000263

53 12398 Y Thu Nhi 22-06-2008 Nữ 062308003304

Số lượng thí sinh theo danh sách: 53
Số lượng thí sinh dự thi:
Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2
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